
 

I. BỒN DÂN DỤNG

GIÁ BÁN GIÁ BÁN

(VNĐ) (VNĐ)

1   TA 310 (Ф 760) 885 x 815 1.326.000

2   TA 500 (Ф 760) 1255 x 815 1.720.000 1205 x 880 x 800 1.840.000

3   TA 700 (Ф 760) 1485 x 815 2.090.000 1435 x 1090 x 800 2.210.000

4   TA 1000 (Ф 940) 1495 x 990 2.700.000 1445 x 1090 x 990 2.900.000

5   TA 1200 (Ф 980) 1495 x 1020 2.990.000 1445 x 1090 x 1020 3.190.000

6   TA 1300 (Ф1030) 1625 x 1080 3.370.000 1575 x 1090 x 1090 3.570.000

7   TA 1500 (Ф1180) 1515 x 1130 4.100.000 1465 x 1090 x 1230 4.340.000

8   TA 1500 (Ф 980) 2115 x 1300 4.060.000 2065 x 1660 x 1020 4.300.000

9   TA 2000 (Ф 1180) 1945 x 1315 5.480.000 1895 x 1450 x 1230 5.720.000

10   TA 2500 (Ф 980) 1963 x 1480 6.920.000 1913 x 1330 x 1430 7.120.000

11   TA 2500 (Ф1180) 2495 x 1315 6.800.000 2445 x 2000 x 1230 7.040.000

12   TA 3000 (Ф1360) 2210 x 1480 7.980.000 2160 x 1640 x 1430 8.220.000

13   TA 3000 (Ф1180) 2980 x 1315 7.780.000 2930 x 2460 x 1230 8.060.000

14   TA 3500 (Ф1360) 2518 x 1480 9.050.000 2468 x 1920 x 1430 9.380.000

15   TA 4000 (Ф1360) 2795 x 1480 10.120.000 2745 x 2240 x 1430 10.640.000

16   TA 4500 (Ф1360) 3133 x 1480 11.320.000 3083 x 2480 x 1430 11.840.000

17   TA 5000 (Ф1420) 3355 x 1520 12.500.000 3305 x 2800 x 1500 13.020.000

18   TA 6000 (Ф1420) 3935 x 1520 14.600.000 3885 x 3400 x 1500 15.320.000

II. BỒN CÔNG NGHIỆP

GIÁ BÁN GIÁ BÁN

(VNĐ) (VNĐ)

1   TA 10000 (Ф1700) 4455 x 1855 30.000.000 4405 x 3920 x 1810 32.000.000

2   TA 15000  (Ф1700) 6505 x 5900 x 1810 48.000.000

3   TA 20000  (Ф1700) - 8465 x 8150 x 1810 64.000.000

4   TA 25000  (Ф2200) - 6550 x 5940 x 2310 87.500.000

5   TA 30000  (Ф2200) - 7773 x 7220 x 2310 105.000.000

BẢNG BÁO GIÁ BỒN INOX TÂN Á ĐẠI THÀNH
TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

 

(Ban hành ngày 01/06/2013)

  TT MÃ HIỆU

BỒN ĐỨNG BỒN NGANG

CAO BỒN X RỘNG 

CHÂN (mm)

DÀI BỒN X DÀI CHÂN X 

RỘNG CHÂN (mm)

  TT MÃ HIỆU

BỒN ĐỨNG BỒN NGANG

CAO BỒN X RỘNG 

CHÂN (mm)

DÀI BỒN X DÀI CHÂN X 

RỘNG CHÂN (mm)

CÔNG  TY  TNHH  THƯƠNG MẠI  BÍCH  VÂN
 Đ/c  :  237 Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng

Tel: 0313.950063 - Fax : 0313.951171 - Email : bichvan.ltd@gmail.com
 MST: 0200671492  -  Website : www.bichvan.vn

TK: 102010000434827 - Ngân Hàng Công Thương  Lê Chân - HP 

http://bichvan.vn

ww
w.

bic
hv

an
.vn

http://bichvan.vn/bon-nuoc-inox-tan-a-dmspc267.html



